
ỦY BAN NHÂN DÂN

  XÃ TAM ANH 

Đơn vị tính: đồng

TT
Họ và tên 

học sinh
Ngày sinh Nghề Mã lớp Hộ khẩu Học  kỳ 

Mức trần 

học phí

 theo NĐ 

238/2025/

NĐ-CP, 

Mức thu 

của nhà 

trường

Số 

tháng 

hỗ trợ

Mức cấp bù 

học phí (70% 

mức trần, nếu 

mức thu HP 

của nhà trường 

thấp hơn mức 

trần thì mức 

cấp bù là 70% 

mức thu của 

trường)

Họ và tên 

Cha

Họ và tên

 Mẹ

Ghi 

chú

1 Trần Công Hậu 03/02/2001

Công 

nghệ 

Kỹ 

thuật ô 

tô

OTO17A
Thôn Phú 

Vinh

HKI, 

NH 

2025-

2026

2,040.000 1,540.000 5 5,390.000
Trần Văn

 Tài

Bùi Thị 

Bích

 Liễu

2
Lương 

Thanh Khương
04/03/2005

Công 

nghệ 

Kỹ 

thuật ô 

tô

OTO16A
Thôn Tiên 

Xuân 2

HKI, 

NH 

2025-

2026

2,040.000 1,210.000 5 4,235.000
Lương Thanh 

Hòa

Lê Thị 

Thanh

 Mai

3 Trần Hòa Phú 04/03/2005

Điện 

công 

nghiệp

CD-15B1
Thôn 

Diêm Phổ

HKIII, 

NH 

2025-

2026

2,040.000 2,100.000 5 7,140.000
Trần Thế

 Vinh

Phạm Thị 

Bích Hoa

*Danh sách này có 03 người./. (Bằng chữ: Mười sáu triệu bảy trăm sáu mươi lăm ngàn đồng y)

Tổng cộng: 16,765.000

PHỤ LỤC DANH SÁCH CẤP BÙ HỌC PHÍ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC CHUYÊN NGÀNH NẶNG NHỌC, 

ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, NĂM HỌC 2025 - 2026 THEO NGHỊ ĐỊNH 238/2025/NĐ-CP NGÀY 03/9/2025 (Đợt 2)

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân xã Tam Anh)
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